
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 Dự 

toán tỉnh  

 Dự toán 

HDND 

thành 

phố 

 Cùng kỳ 

A B 1 2 3 4 5 6

TỔNG CHI NSNN 941.359 956.059 199.351 21,2 20,9 95,4

A Chi cân đối ngân sách 830.288 830.288 191.522 23,1 23,1 101,3

I Chi đầu tư XDCB 149.053 149.053 20.559 13,8 13,8 133,7

Nguồn tập trung 149.053 149.053 20.559 13,8 13,8 133,7

II Chi thường xuyên 662.335 662.335 170.963 25,8 25,8 116,7

1 Chi sự nghiệp kinh tế 84.360 9.182 10,9 92,4

2 Chi SN Văn hóa TT - TDTT 5.788 1.540 26,6 100,4

3 Chi SN phát thanh truyền hình 1.487 284 19,1 129,7

4 Chi SN Y tế 5.000 5.000 100,0 100,0

5 Chi SN Giáo dục - Đào tạo 313.288 304.178 79.335 25,3 26,1 129,7

7 Chi quản lý hành chính 57.410 24.238 42,2 129,6

8 Chi Đảm bảo xã hội 43.672 15.993 36,6 110,1

9 Chi An ninh - Quốc phòng 10.591 4.037 38,1 98,6

+ Quốc phòng 9.058 3.043 33,6 102,0

+ An ninh 1.533 994 64,8 89,6

10 Chi khác ngân sách 7.338 150 2,0 300,0

11 Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 20.499 0 0,0

12 Chi NS xã, phường 122.012 31.204 25,6 99,9

III Dự phòng 18.900 18.900 0 0,0 0,0

IV Chi tạm ứng

B
Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn 

khác
111.071 111.071 7.829 7,0 7,0 39,1

1 XDCB từ nguồn sử dụng đất 54.000 54.000 1.934 3,6 3,6 37,9

2 XDCB từ nguồn sổ xố kiến thiết 57.071 57.071 5.895 10,3 10,3 39,5

C
Nguồn dự toán giao tăng thu  

10%(chưa phân bổ chi)
14.700 0 0,0
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